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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm ) 

Câu 29. Đặc điểm của các nước đang phát triển là 

A. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều. 

B. GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. 

C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. 

D. năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. 

Câu 30. Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là 

A. công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin. 

B. công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin. 

C. công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu. 

D. công nghệ điện tử, công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin. 

Câu 31. Quốc gia nào sau đây là thành viên của NAFTA? 

A. Ca-na-da.                B. Pháp.                             C. Chi Lê.                                  D. Anh. 

Câu 32. Xu hướng toàn cầu không có biểu hiện nào sau đây? 

A. Thương mại thế giới phát triển mạnh. B. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh. 

C. Thị trường tài chính quốc tế thu hẹp. D. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò lớn. 

Câu 33. Già hóa dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước nào sau đây? 

A. Nhóm nước phát triển.    B. Nhóm nước đang phát triển. 

C. Ở hầu hết các nhóm nước.    D. Nhóm nước công nghiệp mới.  

Câu 34. Trong các loại khí thải sau, loại khí thải nào gây nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính? 

A. O3.   B. CFCs.  C. CO2.    D. N2O. 

Câu 35. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học là  

A. Trái đất nóng lên, khí hậu thay đổi thất thường.            

B. việc khai thác thiên nhiên quá mức của con người. 

C. nguồn chất thải độc từ sản xuất và sinh hoạt. 

D. diện tích rừng ngày càng thu hẹp. 

Câu 36. Ý nào sau đây không phải là tác động chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 

hiện đại dến sự phát triển kinh tế - xã hội? 

A. Khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

B. Xuất hiện các ngành công nghệ có  hàm lượng kỹ thuật cao. 

C. Thay đổi cơ cấu lao động, phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế. 

D. Kinh tế thế giới chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp. 

Câu 37. Những loại tài nguyên nào đang bị khai thác mạnh ở Châu Phi?  

A. Khoáng sản, rừng.     B. Đất, nước ngọt. 



C. Rừng, sinh vật biển.               D. Dầu mỏ, khí tự nhiên. 

Câu 38. Đất trồng và khí hậu ở Mĩ La Tinh thuận lơi cho việc phát triển  

A. cây lương thực, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ   

B. cây công nghiệp, cây lương thực, cây ăn quả cận nhiệt. 

C. cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc lớn.   

D. cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ. 

Câu 39. Hoa Kì tiếp giáp với các đại dương nào sau đây? 

A. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. B. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. 

C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. D. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. 

Câu 40. Một đặc điểm tự nhiên của vùng phía Tây Hoa Kì là  

A. có đồng bằng phù sa sôg Mi-xi-xi-pi màu mỡ. B. có dãy núi già A-pa-lat giàu  khoáng sản. 

C. địa hình gò đồi thấp và đồng cỏ rộng. D. đồng bằng ven Thái Bình Dương màu mỡ. 

Câu 41. Đặc điểm nào sau đây đúng với dân số Hoa Kì hiện nay? 

A. Phân bố đồng đều. B. Số dân đông. C. Cơ cấu dân số trẻ. D. Tỉ lệ sinh cao. 

Câu 42. Bang nào sau đây của Hoa Kì không nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ? 

A. Niu-Iooc. B. Phlo-ri-đa. C. Oa-sin-tơn. D. Ha-oai. 

Câu 43. Việc đổi tên thành liên minh Châu Âu (EU) vào năm 1993 được thông qua  

A. hiệp định Pari.     B. hiệp ước Lix bon.    C. hiệp ước Mat-xtrich.       D. hiệp ước Roma. 

Câu 44. Cơ quan đầu não nào đứng đầu EU hiện nay?  

A. Các uỷ ban của chính phủ.   B. Hội đồng bộ trưởng. 

C. Hội đồng Châu Âu.   D. Quốc hội Châu Âu. 

Câu 45. Người Đan Mạch có thể làm việc mọi nơi trên nước Pháp như người Pháp. Đó là một  mặt về 

tự do lưu thông nào khi thị trường chung Châu Âu được thiết lập? 

A. Tự do di chuyển.                    B. Tự do lưu thông dịch vụ. 

C. Tự do lưu thông hàng hóa.                    D. Tự do lưu thông tiền vốn. 

Câu 46. Trụ sở của tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt đặt tại 

A. Brucxen.                  B. Pari.                      C. Mađrít.                  D. Tu-lu-dơ. 

Câu 47. Kinh tế của EU phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động nào sau đây? 

A.Việc đi lại tự do giữa các nước thành viên.               B. Tự do buôn bán giữa các nước thành viên. 

C. Hoạt động ngoại thương xuất khẩu, nhập khẩu.       D. Hoạt động của hội đồng Bộ trưởng. 

Câu 48. Phát biểu nào sau đây không đúng về nguyên nhân thành lập Liên minh châu Âu (EU)? 

A. Trình độ phát triển kinh tế không đều.         B. Có nét tương đồng về văn hóa xã hội. 

C. Có chung mục tiêu, lợi ích phát triển.          D. Quy mô dân số tương đương nhau. 

Câu 49. Khó khăn mà Hoa Kì thường gặp về tự nhiên không phải là 

A. bão tuyết xảy ra ở một số bang miền Bắc. B. cảnh quan thiên nhiên phân hóa đa dạng. 

C. thiên tai: lốc xoáy, mưa đá, vòi rồng. D. thiếu nước ở một số bang miền Tây. 

Câu 50. Người nhập cư mang lại cho Hoa Kì thuận lợi chủ yếu nào sau đây để phát triển kinh tế? 

A. Nguồn lao động và nguồn vốn lớn. B. Cơ cấu dân số ngày càng trẻ hóa. 



C. Nhiều tập quán và phong tục riêng. D. Thành phần các dân tộc rất đa dạng. 

Câu 51. Nền nông nghiệp Hoa Kì có thuận lợi chủ yếu nào sau đây để phát triển? 

A. Nhiều núi trẻ và bồn địa rộng lớn. B. Các đồng bằng phù sa màu mỡ. 

C. Sông chảy trên địa hình khá dốc. D. Khí hậu phân hóa, lượng mưa ít. 

Câu 52. Tỉ lệ dân cư thành thị của Hoa Kì cao chủ yếu do 

A. công nghiệp và dịch vụ phát triển. B. có đồng bằng rộng, đất màu mỡ. 

C. lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời. D. có diện tích lãnh thổ rất rộng lớn. 

Câu 53. Cho bảng số liệu: 

DÂN SỐ VÀ DÂN SỐ THÀNH THỊ CỦA ĐAN MẠCH NĂM 2019 

Dân số (nghìn người) Dân số thành thị (nghìn người) 

5800 5098 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Theo bảng số liệu, tỉ lệ dân thành thị của Đan Mạch năm 2019 là 

A. 87,9%. B. 88,6%. C. 11,4%. D. 67,9%. 

Câu 54. Cho biểu đồ: 

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dưới đây? 

A. Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Crô-a-ti-a giai đoạn 2015-2018. 

B. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của Crô-a-ti-a giai đoạn 2015-2018. 

C. Cán cân giá trị xuất, nhập khẩu của Crô-a-ti-a giai đoạn 2015-2018. 

D. Giá trị xuất, nhập khẩu của Crô-a-ti-a giai đoạn 2015-2018. 

Câu 55. Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA HÀN QUỐC NĂM 2019 

Diện tích (nghìn km2) Dân số (nghìn người) 

100,3 51800 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Theo bảng số liệu, mật độ dân số của Hàn Quốc năm 2019 là 

A. 516 người/km2. B. 194 người/km2. C. 5164 người/km2. D. 1936 người/km2. 



Câu 56. Cho bảng số liệu: 

TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018 

Quốc gia Mô-dăm-bích Tan-da-ni-a Xê-nê-gan Ca-mơ-run 

Tỉ lệ sinh (‰) 38 37 34 37 

Tỉ lệ tử (‰) 9 7 6 10 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Dựa vào bảng số liệu, cho biết quốc gia nào sau đây có tỉ lệ tăng tự nhiên thấp nhất vào năm 2018? 

A. Mô-dăm-bích. B. Tan-da-ni-a. C. Xê-nê-gan. D. Ca-mơ-run. 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1: Cho bảng số liệu: 

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA HOA KÌ QUA CÁC NĂM  

Năm 2010 2015 2018 

GDP/người (Đô la Mỹ) 48467 56803 62795 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

a. Dựa vào bảng số liệu, hãy vẽ biểu đồ thể hiện GDP/người của Hoa Kì qua các năm trên. 

b. Hãy giải thích tại sao GDP/người của Hoa Kì cao và tăng qua các năm? 

Câu 2: Tại sao Hoa Kì lại có xu hướng liên kết với các nước đang phát triển để phát triển công 

nghiệp? 

--------------HẾT-------------- 
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm) 

Câu 29. Đặc điểm của các nước phát triển là 

A. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều. 

B. GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức cao, đầu tư ra nước ngoài lớn. 

C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. 

D. năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. 

Câu 30. Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là 

A. quá trình đổi mới công nghệ. 

B. đưa lực lượng sản xuất vào nền sản xuất đại cơ khí. 

C. đưa lực lượng sản xuất vào quá trình tuự động hóa cục bộ. 

D. xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao. 

Câu 31. Quốc gia nào sau đây không thuộc APEC? 

A. Hoa Kì.  B. Trung Quốc.  C. Nam Phi.         D. Chi lê. 

Câu 32. Biểu hiện của thương mại thế giới phát triển mạnh là 

A. mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu mở rộng toàn thế giới. 

B. đầu tư nước ngoài tăng rất nhanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ.  

C. vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới ngày càng lớn. 

D. các công ty xuyên quốc gia hoạt động với phạm vi rộng. 

Câu 33. Bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước 

A. nhóm nước phát triển.    B. nhóm nước đang phát triển. 

C. ở hầu hết các nhóm nước.    D. nhóm nước công nghiệp mới.  

Câu 34. Trong các loại khí thải sau, loại khí thải nào đã làm tầng ôdôn suy giảm dần? 

A. O3.   B. CFCs.  C. CO2.    D. N2O. 

Câu 35. Cảnh quan có diện tích lớn nhất ở châu Phi là 

A. rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm.   B. rừng cận nhiệt đới khô. 

C. xa van và xa van - rừng.    D. hoang mạc và bán hoang mạc. 

Câu 36. Tài nguyên dầu mỏ, khí tự nhiên tập trung nhiều nhất ở vùng nào? 

A. Vịnh Pec-xích.  B. Vịnh Ô-man. C. Vịnh Mê-hi-cô  D. Vịnh Thái Lan. 

Câu 37.  Toàn cầu hóa  đã làm cho các nước trên thế giới có đặc điểm là 

A. vấn đề tự chủ kinh tế, quyền lực quốc gia không còn quan trọng. 

B. vai trò của các công ti xuyên quốc gia ngày càng giảm. 

C. các nước trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau. 

D. khoảng cách giàu nghèo giữa các nước giảm dần. 



Câu 38. Biến đổi khí hậu toàn cầu chủ yếu là do 

A. con người đã đổ các chất thải sinh hoạt và công nghiệp vào sông hồ. 

B. con người đã đưa một lượng khí thải lớn vào khí quyển. 

C. các sự cố đắm tàu, tràn dầu vỡ ống dầu. 

D. các thảm họa như núi lửa, cháy rừng. 

Câu 39. Một đặc điểm tự nhiên của vùng phía Đông  Hoa Kì là  

A. có đồng bằng phù sa sông Mi-xi-xi-pi. B. các dãy núi trẻ, xen bồn địa, cao nguyên. 

C. địa hình gò đồi thấp và đồng cỏ rộng. D. đồng bằng ven Đại Tây Dương màu mỡ. 

Câu 40. Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân số Hoa Kì hiện nay? 

A. Phân bố không đều. B. Số dân đông. C. Cơ cấu dân số trẻ. D. Tỉ lệ sinh thấp. 

Câu 41. Bang nào sau đây của Hoa Kì không nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ? 

A. Niu-Iooc. B. Phlo-ri-đa. C. Oa-sin-tơn. D. Ha-oai. 

Câu 42. Phần lớn lãnh thổ Hoa Kì nằm ở khu vực nào sau đây? 

A. Trung Mĩ. B. Bắc Mĩ. C. Mĩ La tinh. D. Nam Mĩ. 

Câu 43. Đường hầm dưới biển Măng-sơ nối liền châu Âu lục địa với quốc gia nào sau đây? 

A. Đức. B. Hà Lan. C. Anh. D. Ba Lan. 

Câu 44. Tiền thân của EU ngày nay là tổ chức nào sau đây? 

A. Cộng đồng than thép Châu Âu.                  B. Cộng đồng Châu Âu. 

C. Cộng đồng nguyên tử Châu Âu.                 D. Cộng đồng kinh tế Châu Âu 

Câu 45. Lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của EU? 

A. Kinh tế.  B. Chính trị.   C. Nội vụ.                      D. Luật pháp.          

Câu 46. Một chiếc ô tô của I ta li a bán sang các nước EU khác không phải nộp thuế  là một ví dụ về  

mặt tự do lưu thông nào khi thị trường cung Châu Âu được thiết lập? 

A. Tự do di chuyển.  B. Tự do lưu thông dịch vụ. 

C. Tự do lưu thông hàng hóa.  D. Tự do lưu thông tiền vốn. 

Câu 47. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu để các nước thành lập Liên minh châu Âu (EU)? 

A. Trình độ kinh tế ngang bằng nhau. B. Giống nhau về thành phần dân tộc. 

C. Chung mục tiêu, lợi ích phát triển. D. Quy mô dân số tương đương nhau. 

Câu 48. EU đã trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới nhờ những thành công trong việc 

A. tạo ra một thị trường chung và sử dụng chung đồng tiền.  

B. tạo ra một khối lượng của cải vật chất lớn cho khu vực và thế giới.   

C. xóa bỏ rào cản thuế quan với các nước trên thế giới. 

D. chi phối mọi hoạt động của nền kinh tế thế giới 

Câu 49. Ngành công nghiệp Hoa Kì có thuận lợi chủ yếu nào về tự nhiên để phát triển? 

A. Lao động có trình độ cao. B. Các đồng bằng phù sa màu mỡ. 

C. Tài nguyên khoáng sản phong phú. D. Thị trường rộng khắp trên thế giới. 

Câu 50. Khó khăn mà Hoa Kì thường gặp về tự nhiên không phải là 

A. bão tuyết xảy ra ở một số bang miền Bắc. B. cảnh quan thiên nhiên phân hóa đa dạng. 



C. thiên tai: lốc xoáy, mưa đá, vòi rồng. D. thiếu nước ở một số bang miền Tây. 

Câu 51. Dân số Hoa Kì tăng nhanh một phần quan trọng là do 

A. số người  nhập cư từ Châu Âu. B.gia tăng tự nhiên cao. 

C. cơ cấu dân số trẻ. D. số người  nhập cư từ Châu Á. 

Câu 52. Người nhập cư mang lại cho Hoa Kì thuận lợi chủ yếu nào sau đây để phát triển kinh tế? 

A. Nguồn lao động và nguồn vốn lớn. B. Cơ cấu dân số ngày càng trẻ hóa. 

C. Nhiều tập quán và phong tục riêng. D. Thành phần các dân tộc rất đa dạng. 

Câu 53. Cho bảng số liệu: 

DÂN SỐ VÀ DÂN SỐ THÀNH THỊ CỦA ĐAN MẠCH NĂM 2019 

Dân số (nghìn người) Dân số nông thôn (nghìn người) 

5800 702 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Theo bảng số liệu, tỉ lệ dân nông thôn của Đan Mạch năm 2019 là 

A. 10,1% B. 11,1% C. 12,1%. D. 13,1%. 

Câu 54. Cho biểu đồ: 

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dưới đây? 

A. Giá trị xuất, nhập khẩu của Crô-a-ti-a giai đoạn 2015-2018.   

B. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của Crô-a-ti-a giai đoạn 2015-2018. 

C. Cán cân giá trị xuất, nhập khẩu của Crô-a-ti-a giai đoạn 2015-2018. 

D. Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Crô-a-ti-a giai đoạn 2015-2018.  

Câu 55. Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA HÀN QUỐC NĂM 2019 

Diện tích (nghìn km2) Dân số (nghìn người) 

100,3 51800 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Theo bảng số liệu, mật độ dân số của Hàn Quốc năm 2019 là 

A. 194 người/km2. B. 516 người/km2. C. 5164 người/km2. D. 1936 người/km2. 

 



Câu 56. Cho bảng số liệu: 

TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018 

Quốc gia Mô-dăm-bích Tan-da-ni-a Xê-nê-gan Ca-mơ-run 

Tỉ lệ sinh (‰) 38 37 34 37 

Tỉ lệ tử (‰) 9 7 6 10 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

Dựa vào bảng số liệu, cho biết quốc gia nào sau đây có tỉ lệ tăng tự nhiên cao nhất vào năm 2018? 

A. Mô-dăm-bích. B. Tan-da-ni-a. C. Xê-nê-gan. D. Ca-mơ-run. 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1: Cho bảng số liệu: 

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA HOA KÌ QUA CÁC NĂM  

Năm 2010 2015 2018 

GDP/người (Đô la Mỹ) 48467 56803 62795 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) 

a. Dựa vào bảng số liệu, hãy vẽ biểu đồ thể hiện GDP/người của Hoa Kì qua các năm trên. 

b. Hãy giải thích tại sao GDP/người của Hoa Kì cao và tăng qua các năm? 

Câu 2: Vì sao công nghiệp Hoa Kì lại mở rộng xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương? 

-----------HẾT---------- 

 

 


